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2. Nền, mặt đường trái tuyến

Mặt đường trái tuyến (700m cuối)

Đào vét hữu cơ phần đường mở
rộng (bao gồm vận chuyển đổ đi)

100m3 97.65 387,48

Đắp cát nền đường mở rộng
K≥0.90

100m3 41.75 136,55

Đắp cát nền đường mở rộng
K≥0.95

100m3 71.56 333,87

Trải cán đá mi dày 30cm, 100m3 6.37 12,74

Trải cán CPĐD loại 2 dày 25cm
(phía mặt đường BTN)

100m3 5.30 10,61

Trải cán CPĐD loại 1 + bù vênh
mặt đường

100m3 16.40 32.79

Trải cán BTN hạt trung dày 7cm 100m2 64.36 128,73

Trải cán BTN hạt mịn dày 5cm 100m2 64.36 128.73

Mặt đường trái tuyến (700m đầu)

Đào vét hữu cơ phần đường mở
rộng (bao gồm vận chuyển đổ đi)

100m3 97.66 387,48

Đắp cát nền đường mở rộng
K≥0.90

100m3 41.75 136,55

Đắp cát nền đường mở rộng
K≥0.95

100m3 71.56 333,87

Trải cán đá mi dày 30cm, 100m3 6.37 12,74

Trải cán CPĐD loại 2 dày 25cm
(phía mặt đường BTN)

100m3 5.31 10,61

Trải cán CPĐD loại 1 + bù vênh
mặt đường

100m3 16.39 32.79

Trải cán BTN hạt trung dày 7cm 100m2 64.37 128,73

Trải cán BTN hạt mịn dày 5cm 100m2 64.37 128.73

3. Thoát nước

 Cống tròn thoát nước mưa

Đào đất đặt cống 100m3 75,23 80,23

Đắp cát lót móng cống m3 80,29 81,97

Bê tông đá 1x2 M150 lót móng cống
D1500-:-D2000

m3 948.49 958.53

Cung cấp và lắp đặt cống tròn
Ø1500

100m 1,68 1,68

Cung cấp và lắp đặt cống tròn
Ø1800

100m 1,68 1,68

Cung cấp và lắp đặt cống tròn
Ø2000

100m 1,92 1,92

Đắp cát hoàn trả phui cống m3 2863,24 2863,24

Cống hộp []2000

Cung cấp cống hộp []2000 100m 5,03 7,41

Đào đất đặt cống 100m3 94,21 111,18

BT đá 1x2 M150 lót móng cống hộp
[]2000

m3 349,02 411,1

Lắp đặt cống hộp []2000 100m 6.10 7,43

Đắp cát hoàn trả phui cống m3 2744,24 3768,61

4.Tổ chức giao thông và chiếu sáng

Vỉa hè

Thi công bó vỉa, triền lề m3 370 370

Móng đá mi dày 10cm m3 662 657

Móng đá dăm loại 2 dày 10cm m3 662 657

Bê tông vỉa hè dày 5cm m3 330 330

Điện ngầm chiếu sáng

Lắp đặt ống nhựa PVC m 1.570 1.570

Thi công bê tông trụ đèn m3 23 23

Hoàn thiện

LĐ dải phân cách, trồng cọc tiêu
biển báo

T. bé 1 1

Sơn kẻ đường nhiệt dẻo m2 1.184 1.184

20/09 30/04

20/09 18/04

15/10 08/04

15/10 10/11
Đào vét hữu cơ phần đường mở rộng (bao gồm vận chuyển đổ đi)

11/11 08/12
Đắp cát nền đường mở rộng K≥0.90

09/12 18/01
Đắp cát nền đường mở rộng K≥0.95

18/01 15/02
Trải cán đá mi dày 30cm,

15/02 06/03
Trải cán CPĐD loại 2 dày 25cm (phía mặt đường BTN)

06/03 23/03
Trải cán CPĐD loại 1 + bù vênh mặt đường

23/03 30/03
Trải cán BTN hạt trung dày 7cm

31/03 08/04
Trải cán BTN hạt mịn dày 5cm

20/09 18/04

20/09 10/10
ơ phần đường mở rộng (bao gồm vận chuyển đổ đi)

10/10 18/11
Đắp cát nền đường mở rộng K≥0.90

19/11 05/01
Đắp cát nền đường mở rộng K≥0.95

06/01 29/01
Trải cán đá mi dày 30cm,

09/02 03/03
Trải cán CPĐD loại 2 dày 25cm (phía mặt đường BTN)

04/03 29/03
Trải cán CPĐD loại 1 + bù vênh mặt đường

30/03 07/04
Trải cán BTN hạt trung dày 7cm

12/04 18/04
Trải cán BTN hạt mịn dày 5cm

20/09 31/03

20/09 28/01

21/09 27/01
Đào đất đặt cống 

21/09 27/01
Đắp cát lót móng cống

21/09 27/01
Bê tông đá 1x2 M150 lót móng cống D1500-:-D2000

20/09 29/10
Cung cấp và lắp đặt cống tròn Ø1500

01/11 14/12
Cung cấp và lắp đặt cống tròn Ø1800

16/12 28/01
Cung cấp và lắp đặt cống tròn Ø2000 

21/09 28/01
Đắp cát hoàn trả phui cống

17/01 31/03

17/01 30/03
Cung cấp cống hộp []2000

18/01 31/03
Đào đất đặt cống 

18/01 31/03
BT đá 1x2 M150 lót móng cống hộp []2000 

18/01 31/03
Lắp đặt cống hộp []2000 

18/01 31/03
Đắp cát hoàn trả phui cống

08/02 30/04

04/04 20/04

04/04 16/04
Thi công bó vỉa, triền lề

04/04 17/04
Móng đá mi dày 10cm

07/04 18/04
Móng đá dăm loại 2 dày 10cm

11/04 20/04
Bê tông vỉa hè dày 5cm

08/02 08/03

08/02 25/02
Lắp đặt ống nhựa PVC

10/02 08/03
Thi công bê tông trụ đèn

17/04 30/04

17/04 28/04
LĐ dải phân cách, trồng cọc tiêu biển báo

21/04 30/04
Sơn kẻ đường nhiệt dẻo

09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11
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